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Tp.Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2013
BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ NĂM 2013
I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Thông tin liên lạc
Tên Công ty: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX CÔNG NGHIỆP VÀ TM HOÀNG VIỆT LAN
Địa chỉ: 45/2 Bình Đường 3, Phường An Bình, Thị Xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Người đại diện: Hồ Văn Ri


Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại liên lạc:
0938 236 592



 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh là 4612000480, đăng kí thay đổi lần 1 ngày 04 tháng 04 năm 2007
1.2. Địa điểm hoạt động 
Vị trí khu đất: Địa điểm hoạt động của công ty tại số 45/2 Bình Đường 3, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ranh giới của công ty được xác định như sau:

· Phía Trái giáp nhà dân
· Phía Phải giáp nhà dân
· Phía sau giáp nhà dân
· Phía trước giáp hẻm 45 Bình Đường
Tổng diện tích mặt bằng của công ty là 1.500 m2 (Bản vẽ mặt bằng tổng thể được đính kèm tại phụ lục). 
1.3. Tính chất và quy mô hoạt động

· Ngành nghề kinh doanh
Ngành nghề sản xuất kinh doanh: gia công, chế tạo, phục hồi phụ tùng, thiết bị máy công nghiệp và các thiết bị khác. Thiết kế, chế tạo các thiết bị, máy móc ngành nông lâm ngư nghiệp (không tái chế phế thải kim loại, xi mạ điện)
· Quy trình công nghệ sản xuất 

Sơ đồ quy trình công nghệ được thể hiện trong hình dưới đây:














Hình 1. Sơ đồ quy trình sản xuất của công ty

Thuyết minh quy trình sản xuất

· Sắt, thép, inox sau khi mua về được cắt nhỏ ra tùy theo kích thước và đơn đặt hàng của khách, sau đó được chấn theo mẫu. Sau khi chấn theo mẫu, sẽ được chà nhám để làm nhẵn bề mặt, nếu các chi tiết nhỏ sẽ được sơn tại Công ty, các chi tiết lớn sẽ chuyển cho các Công ty khác sơn gia công. Sau đó sẽ được hàn lại thành các sản phẩm là máy công nghiệp, 
· Công suất hoạt động
Công ty chuyên sản xuất máy công nghiệpvới công suất sản xuất là 20.000 kg/tháng;

· Danh mục máy móc thiết bị hiện hữu của công ty
Các thiết bị phục vụ cho sản xuất tất cả các chủng loại sản phẩm được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 1. Danh mục máy móc, thiết bị của công ty
	STT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Tình trạng
	Nguồn gốc

	1
	Máy bào 450x1500
	04
	90%
	Việt Nam

	2
	Máy khoan đứng
	02
	80%
	Việt Nam

	3
	Máy tiện
	05
	90%
	Việt Nam

	4
	Máy hàn
	30
	80%
	Việt Nam


Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH SX CN & TM Hoàng Việt Lan, 2013
1.4. Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu
1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu
Dựa theo số liệu về lượng sản xuất và tiêu thụ trong năm 2013 của công ty, danh mục nguyên vật liệu được thể hiện trong bảng sau;
Bảng 2. Nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng của Công ty trung bình trong 1 tháng  
	STT
	Nguyên liệu thô/hóa chất
	Đơn vị (kg/tháng)

	1
	Sắt, thép, inox
	10.000

	2
	Sơn chống gỉ
	30

	3
	Que hàn
	20


	4
	Dầu nhớt bôi trơn máy
	30


Nguồn: Chi nhánh Công tyTNHH SX CN & TM Hoàng Việt Lan,2013
1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện
· Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện sử dụng là điện lưới quốc gia cung cấp cho tỉnh Bình Dương, Công ty không lắp đặt thêm máy phát điện dự phòng,
· Nhu cầu sử dụng điện của Công ty trung bình trong 01 tháng được thể hiện trong bảng bên dưới, 
Bảng 3. Nhu cầu sử dụng điện của Công ty trung bình trong 01 tháng
	STT
	Thời gian
	Số lượng sử dụng (Kwh/tháng)

	1
	Từ 06/03-05/04/2013
	4.474

	2
	Từ 06/05-05/06/2013
	5.023

	3
	Từ 06/09-05/10/2013
	8.102

	Trung bình
	5.866


Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH SX CN & TM Hoàng Việt Lan,2013
1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước

· Nguồn cung cấp nước: Nước sử dụng cho quá trình sinh hoạt của Công nhân là nước cấp do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương cung cấp

· Nhu cầu sử dụng nước trung bình trong 01 tháng của công ty được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4. Nhu cầu sử dụng nước trung bình trong 01 tháng của Công ty
	STT
	Thời gian
	Số lượng sử dụng (m3/tháng)

	1
	05/03-04/04/2013
	38

	2
	05/05-04/06/2013
	37

	3
	05/06-04/07/2013
	33

	Trung bình
	36


Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH SX CN & TM Hoàng Việt Lan,2013
1.5. Nhu cầu lao động

Số lượng lao động tại cơ sở khoảng 25 công nhân viên;
II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

2.1. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

2.1.1. Nguồn phát sinh nước thải

· Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt
Nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt của cán bộ công nhân là 1,2 m3/ngày, lượng nước thải sinh hoạt bằng 100% lượng nước cấp, tương ứng khoảng 1,2 m3/ngày. Nước thải sinh hoạt chứa các chất ô nhiễm như dầu mỡ, các hợp chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh. Lượng nước thải này sẽ được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khí thoát ra hệ thống cống chung của khu vực.
· Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn
Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ khu vực dự án cuốn theo những thành phần gây ô nhiễm như đất, cát, rác thải…trên mặt đất có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

2.1.2. Nguồn phát sinh khí thải

· Bụi: bụi phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau:
· Bụi nguyên liệu: phát sinh từ quá trình nhập nguyên liệu, công đoạn cắt, chấn theo mẫu, chà nhám các chi tiết, hàn thành phẩm,
· Khí thải
· Các phương tiện ra vào vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm, xe cộ của công nhân viên trong nhà máy phát sinh ra bụi và các loại khí thải như CO, SO2, NO2... gây ô nhiễm môi trường tại khu vực. 
· Khí thải phát sinh từ quá trình sơn các chi tiết nhỏ, hàn thành phẩm
· Nhiệt dư
Nhiệt thừa phát sinh từ sự tỏa nhiệt của máy móc, thiết bị, được sử dụng trong công nghệ sản xuất của dự án (máy hàn...). Ngoài ra, ô nhiễm nhiệt còn sinh ra do bức xạ nhiệt của mặt trời, với diện tích mái của phân xưởng sản xuất lớn sẽ hấp thụ một lượng nhiệt đáng kể, làm gia tăng nhiệt độ trong phân xưởng.
· Tiếng ồn
Tiếng ồn phát sinh từ các công đoạn: công đoạn cắt, chấn, chà nhám, hàn thành phẩm.
2.1.3. Nguồn phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại

* CTR sinh hoạt
CTR sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh, khu vực văn phòng, từ các hoạt động của công nhân viên bao gồm: giấy báo, hộp xốp, túi nilon, thức ăn dư thừa...khoảng 5-10 kg/ngày. Lượng rác này sẽ do đơn vị thu gom rác tại địa phương phụ trách thu gom và xử lý.
* CTR công nghiệp không nguy hại

CTR công nghiệp không nguy hại bao gồm phế liệu sắt thép, giấy nhám thải…Số lượng CTR công nghiệp không nguy hại được liệt kê dưới bảng bên dưới:
Bảng 5. Lượng chất thải công nghiệp không nguy hại phát sinh của Công ty

	STT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Lượng trung bình (kg/tháng)

	1
	Phế liệu sắt, thép thải
	Rắn
	800

	2
	Giấy văn phòng, bao bì carton
	Rắn
	4

	Tổng lượng
	804


Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH SX CN & TM Hoàng Việt Lan,2013
CTR phát sinh trong quá trình sản xuất của nhà máy được thu gom và phân loại tại nguồn. Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải tại địa phương đến thu gom và xử lý theo đúng quy định. Riêng đối với phế liệu sắt, thép thải, giấy văn phòng sẽ được Công ty bán cho đơn vị thu mua tái chế,
* CTNH
Lượng CTNH phát sinh trung bình được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 6. Lượng CTNH của công ty phát sinh trung bình trong 01 tháng
	STT
	Loại chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Khối lượng (kg)
	Mã CTNH

	1
	Dầu nhớt thải
	Lỏng
	2
	17 02 04

	2
	Giẻ lau dính dầu nhớt, sơn thải
	Rắn
	15
	18 02 01

	3
	Thùng kim loại đựng dầu nhớt, sơn
	Rắn
	5
	18 01 02

	4
	Cọ lăn dính dơn thải
	Rắn
	2
	09 01 01

	5
	Sơn thải
	Lỏng
	2
	08 01 01

	6
	Dung môi thải
	Lỏng
	2
	17 08 03

	7
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	Rắn
	0,5
	16 01 06

	8
	Hộp mực in thải
	Rắn
	0,5
	08 02 04

	9
	Que hàn thải
	Rắn
	1
	07 04 01

	TỔNG
	30


Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH SX CN & TM Hoàng Việt Lan,2013
CTNH của Công ty được lưu trữ tại khu vực riêng, Công ty đã hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý CTNH phát sinh từ hoạt động của Công ty,
2.2. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải (sụt lở, xói mòn…) 

2.2.1. Tai nạn lao động

Các tai nạn ở đây có thể xảy ra do sự bất cẩn trong việc sử dụng nguồn điện, trong việc vận hành các thiết bị và một số tai nạn khác của công nhân trong công việc. Xác suất xảy ra sự cố tùy thuộc việc chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy và nguyên tắc an toàn lao động. Mức độ tác động có thể gây thương tích tạm thời hoặc thương tật vĩnh viễn cho người lao động.

2.2.2. Sự cố cháy nổ

Nguy cơ cháy nổ, chập điện đến từ hệ thống máy móc của công ty nếu hệ thống dẫn điện của công ty không tốt và không được quản lý nghiêm ngặt. 
Trong quá trình hoạt động có thể gây ra sự cố hỏa hoạn do bất cẩn của công nhân trong quá trình hoạt động có sử dụng nguồn điện và các sản phẩm dễ cháy như: các loại bao bì giấy, túi nilon… Mặc dù xác suất xảy ra hỏa hoạn trong quá trình hoạt động của công ty thấp, nhưng nếu có sự cố xảy ra thì sẽ gây thiệt hại lớn đến con người và tài sản.
Ngoài ra còn có các nguồn tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong hoạt động của dự án như:

· Tiếng ồn, độ rung của phương tiên giao thông, máy móc chuyên dùng

· Tai nạn, sự cố đổ, rò rỉ hóa chất, nguyên phụ liệu

· Các tác động tiêu cực đến khu vực do sinh hoạt công nhân nhà máy

III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIÊU CỰC ĐANG ÁP DỤNG VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LẤY MẪU ĐỊNH KỲ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG
3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng
3.1.1. Đối với nước thải

· Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của Công ty với lưu lượng 1,2 m3/ngày đêm (100% lưu lượng sử dụng). Lượng nước này được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn nhằm làm giảm nồng độ các chất hữu cơ trong nước thải trước thoát ra hệ thống cống chung của khu vực.
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Hình 2. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn của Công ty
1- Ống dẫn nước thải vào bể. 2- Ống thông hơi. 3- Nắp thăm (để hút cặn).
4- Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo.

Thuyết minh quy trình hoạt động của bể tự hoại

· Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý 40 - 50%. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. 
· Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. 
· Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy.
· Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng kể, lượng nước sau xử lý được đấu nối vào hệ thống xử lý chung của khu công nghiệp.

· Nước mưa chảy tràn

Nước mưa được quy ước là nước không ô nhiễm nên không cần phải xử lý. Toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn tại Công ty được thu gom vào cống thoát nước mưa và thoát vào hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực.
3.1.2. Đối với khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung
· Khống chế ô nhiễm do bụi

· Trang bị khẩu trang chống bụi cho công nhân làm việc trong phân xưởng, nhất là đối với công nhân làm việc tại công đoạn chà nhám, hàn, đồng thời có kế hoạch kiểm tra việc đeo khẩu trang của công nhân khi làm việc tránh trường hợp có khẩu trang mà không sử dụng với bất kỳ lý do gì
· Bố trí các loại quạt thông gió dạng mang cá (quạt thông gió có công suất lớn) nhằm tăng khả năng đối lưu không khí, đảm bảo điều kiện vi khí hậu tối ưu trong nhà xưởng.

· Khống chế ô nhiễm do khí thải từ công đoạn sơn và hàn thành phẩm
Quá trình hàn và sơn các chi tiết nhỏ nhưng chủ yếu là quá trình hàn thành phẩm vì Chi nhánh Công ty chỉ sơn các chi tiết nhỏ và tần suất sơn rất ít. Do đó để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, Công ty đã làm nhà xưởng kín, khâu hàn thành phẩm được bố trí ở khu vực riêng,
· Khống chế nhiệt dư và cải thiện yếu tố vi khí hậu 

Nhà xưởng được trang bị quạt công nghiệp để làm mát cục bộ cho từng khu vực có công nhân thao tác. Với biện pháp khống chế như trên cho phép giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng của mùi cũng như nhiệt thừa trong từng phân xưởng. 
· Khống chế ô nhiễm do phương tiện giao thông

· Phương tiện xe tải ra vào nhập nguyên liệu, xuất thành phẩm phải được vệ sinh sạch sẽ, tránh trường hợp đưa bụi ngoài môi trường vào công ty
· Không cho xe nổ máy trong khi chờ nhập, xuất nguyên liệu, sản phẩm

· Sử dụng hệ thống vòi phun nước tạo ẩm cho mặt đường vào thời điểm khô nóng để hạn chế bụi phát tán từ đường

· Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ các phương tiên giao thông vận tải từ nhà máy như: sử dụng nguyên liệu đúng thiết kế với động cơ, định kỳ bảo dưỡng và kiểm tra xe, không chở quá tải trọng quy định…
3.1.3. Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại

Hiện nay, tất cả các loại CTR phát sinh tại Công ty đều được phân loại, thu gom và xử lý đúng quy định:

· CTR sinh hoạt phát sinh được thu gom vào giỏ rác và đơn vị dịch vụ vệ sinh tại địa phương sẽ phụ trách thu gom và xử lý

· Đối với CTR sản xuất có thể tái chế, Công ty sẽ bán cho các đơn vị thu mua phế liệu,

· Đối với CTNH phát sinh trong nhà xưởng, công ty sẽ hợp đồng với các đơn vị đến thu gom và xử lý;
3.1.4.  Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải

a. Tai nạn lao động

Tai nạn lao động xảy ra làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tinh thần của người lao động. Biện pháp an toàn lao động công ty đã áp dụng: 

· Đưa ra nội quy an toàn lao động cho công nhân khi làm việc.
· Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân như găng tay, khẩu trang… đặc biệt là những nhân viên làm việc trong khâu ép côn.
b. Tác động do cháy nổ
Các sự cố gây cháy nổ khi xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Do đó, công ty đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường như sau:

· Không cho cá nhân nào mang vật dụng có khả năng phát sinh lửa vào khu vực có nguy cơ cháy nổ cao như kho thành phẩm và kho nguyên liệu…
· Hệ thống cấp điện cho công ty và hệ thống chiếu sáng được thiết kế độc lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch điện;
· Trang bị hệ thống chữa cháy đầy đủ theo đúng quy định; 
· Tuân thủ nghiêm ngặt Luật PCCC và các qui định của TP.HCM về công tác PCCC;
· Thường xuyên tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ công nhân viên phương pháp phòng cháy chữa cháy.
3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

Ngày 12/11/2013, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh đã khảo sát môi trường định kỳ năm 2013 tại Chi nhánh Công ty TNHH SX CN&TM Hoàng Việt Lan và tiến hành lấy mẫu phân tích. 
· Đơn vị lấy mẫu: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ Mới

· Số lượng mẫu: 01 mẫu nước và 02 mẫu khí.
3.2.1 Chất lượng môi trường nước

· Số lượng mẫu: 01 mẫu nước thải 
· Vị trí lấy mẫu: hố ga cuối cùng trước khi đấu nối vào hẹ thống cống chung của khu vực.
· Kết quả phân tích
Chất lượng môi trường nước được trình bày trong bảng bên dưới:
Bảng 7. Kết quả phân tích mẫu nước thải tại hố ga cuối cùng của Công ty
	STT
	THÔNG SỐ/ĐƠN VỊ
	PHƯƠNG PHÁP

THỬ NGHIỆM
	KẾT QỦA

THỬ NGHIỆM
	QCVN 

40:2011/BTNMT

Cột A

	1.
	pH
	--
	Đo nhanh bằng máy

Hana HI 8314
	7,5
	6-9

	2.
	COD
	mgO2//l
	SMEWW 5520B-C
	50
	75

	3.
	BOD5
	mgO2//l
	TCVN 6001-1995
	28
	30

	4.
	TSS
	mg/l
	TCVN 6625-2000
	45
	50

	5.
	Amoni

(tính theo N)
	mg/l
	TCVN 5988-1995
	3,8
	5

	6.
	Phosphat

(tính theo P)
	mg/l
	TCVN 6202 : 2008
	3,5
	4

	7.
	Coliform
	MNP/

100ml
	TCVN 6187-2:1996
	2.800
	3.000


 Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ mới, 2013
· Nhận xét
Nhìn chung chất lượng nước thải sinh hoạt của công ty trước khi đấu nối vào hệ thống cống chung của khu vực đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A. 
3.2.2 . Chất lượng môi trường không khí– Vi khí hậu
a. Chất lượng môi trường không khí 

· Vị trí lấy mẫu: Khu vực xung quanh – cách tường rào công ty khoảng 3m (cuối hướng gió).
· Tiêu chuẩn so sánh
· Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn ở khu vực xung quanh công ty được so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
· Chất lượng môi trường không khí bên ngoài nhà xưởng được so sánh với quy chuẩn chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2009/BTNMT của Bộ TN & MT.
· Chất lượng môi trường không khí bên trong nhà xưởng đều đạt Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002

· Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí
Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của Công ty được trình bày trong bảng bên dưới:
Bảng 8. Kết quả phân tích chất lượng không khí của công ty
	STT
	Vị trí đo
	Bụi
(mg/Nm3)
	NOx

(mg/Nm3)
	SO2

(mg/Nm3)
	CO

(mg/Nm3)

	1
	Khu vực cổng
	0,18
	0,15
	0,28
	20

	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2009/BTNMT
	0,3
	0,2
	0,35
	30

	2
	Khu vực xưởng sản xuất
	6
	4,2
	4,8
	15

	Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động

(Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT 

ngày 10/10/2002)
	8
	5
	5
	20


Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ mới, 2013
Nhận xét 
Theo kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh và chất lượng môi trường không khí trong nhà xưởng thể hiện trong bảng trên cho thấy nồng độ các chỉ tiêu phân tích nêu trên đều đạt phạm vi cho phép của QCVN 05:2009/BTNMT và TCVSLĐ theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002
b. Chất lượng môi trường vi khí hậu
Kết quả phân tích vi khí hậu của Công ty được thể hiện trong bảng dưới đây:
Bảng 9. Kết quả đo đạc vi khí hậu của Công ty
	STT
	Vị trí đo
	Độ ồn

(dBA)
	Nhiệt độ

(OC)
	Tốc độ gió

(m/s)

	1
	Khu vực cổng
	65,1-70,2
	33,8
	0,5

	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

 về tiếng ồn 

QCVN 26 : 2010/BTNMT
	Khu vực thông thường

Từ 6 giờ - 21 giờ: 70

21 giờ đến 6 giờ: 55
	-
	-

	2
	Khu vực xưởng sản xuất
	73,9-78,1
	34,1
	0,3

	Tiêu chuẩn vệ sinh lao động

(Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT

 ngày 10/10/2002)
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Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ mới, 2013
Nhận xét 
Chất lượng vi khí hậu (độ ồn, tốc độ gió) ở khu vực cổng đều đạt QCVN 26:2010/BTNMT, kết quả chất lượng vi khí hậu (độ ồn, tốc độ gió) ở khu vực xưởng sản xuất đều đạt TCVSLĐ theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT. Tuy nhiên, chỉ tiêu nhiệt độ ở khu vực xưởng sản xuất vượt giới hạn cho phép của TCVSLĐ theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Từ kết quả phân tích các thông số về môi trường và khảo sát thực tế hoạt động sản xuất tại Chi nhánh Công ty TNHH SX CN&TM Hoàng Việt Lan có thể đưa ra một số kết luận sau:

Công ty đã từng bước thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường, tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn môi trường Việt Nam trong quá trình kinh doanh sản xuất.

· Đối với hiệu quả xử lý khí thải
· Các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh đều đạt quy chuẩn của QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh,

· Các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường không khí trong xưởng sản xuất đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002.
· Đối với hiệu quả xử lý nước thải
· Đối với việc xây dựng hệ thống thoát nước: công ty đã thực hiện tách riêng hệ thống thoát nước thải và nước mưa. 
· Nước thải sinh hoạt của Công ty đều được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A trước khi đấu nối vào hệ thống cống chung của khu vực.
· Đối với chất thải rắn
· CTR sinh hoạt được thu gom tập trung đúng nơi quy định và được đơn vị dịch vụ vệ sinh tại địa phương thu gom xử lý.

· CTR sản xuất không nguy hại được thu gom, tập trung đúng nơi quy định, nếu là CTR có thể tái chế, Công ty sẽ thu gom và bán lại cho các đơn vị thu mua phế liệu.
· CTNH được thu gom tập trung đúng nơi quy định và Công ty đang tìm đơn vị thu gom và xử lý CTNH để ký hợp đồng, 
· Đối với các tác động khác
· Trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động (quần áo, bao tay, khẩu trang, nút bịt tai…) cho công nhân.
· Tất cả các công nhân viên của Công ty đều được tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và được khám sức khỏe định kỳ.

2. Cam kết
Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới Chi nhánh Công ty TNHH SX CN &TM Hoàng Việt Lan cam kết thực hiện:

· Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ môi trường như đã thực hiện trong thời gian qua nhằm đảm bảo xứ lý chất thải đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam.

· Tiếp tục duy trì chế độ hoạt động của máy móc thiết bị, đúng yêu cầu kỹ thuật vận hành.
· Tiếp tục duy trì hợp đồng thu gom rác sinh hoạt với các đơn vị có chức năng.
· Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và chăm sóc sức khỏe cho công nhân viên.
· Chi nhánh Công ty TNHH SX CN &TM Hoàng Việt Lan sẽ thực hiện đầy đủ giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/lần gửi cho cơ quan có thẩm quyền xác nhận,
3. Kiến nghị
Công ty kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền hỗ trợ công ty trong việc  giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh của công ty nhằm phát huy tiềm lực kinh tế của công ty mà vẫn đảm bảo các điều kiện an toàn cho môi trường.

PHỤ LỤC
· Các hồ sơ pháp lý và giấy tờ liên quan của công ty

· Kết quả khảo sát, đo đạc môi trường tại công ty
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